
Trường Tiểu học Kim Đồng     Ngày …….tháng … năm 202… 

Họ và tên: ………………………………………………… Lớp 5A…. 

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I – SỐ 4 

MÔN TOÁN - LỚP 5 (Thời gian: 40 phút) 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 

* Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: (0,25đ) Giá trị chữ số 9 trong số 45,795 có giá trị là:  

A. 90   B. 95   C. 
9

100
   D. 

9

10
  

Câu 2: (0,25đ) Số bé nhất trong các số :        3,445;  3,454; 3,455; 3,444 là:  

A. 3,445;   B. 3,454;  C. 3,455;   D. 3,444 

Câu 3:  (0,5đ) Một lớp học  võ có 50 học sinh, trong đó có 25 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ 

chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? 

A. 0.5% B. 25% C. 50%  D. 100%  

Câu 4: (0,25đ) Điền số vào chỗ chấm biết  X: 0,25= X x …. 
 

A. 4 B. 0,25   C.  100       D. mọi số 

Câu 5:  (0,25đ) Tìm số dư của phép chia:  

64,19   21 

01 1 

  1 19 

3,05 

     14  

A. 0,14 B. 14 C.1,4 A. 0,04 

Câu 6: (0,5đ)  15% của 480cm2 là: 

A. 3200 cm2  B.720 cm2 C. 72 cm2 D. 7,2 cm2 

Câu 7: (0,5đ) Mua 3m vải hết 360 000đồng. Vậy mua 7,2 m vải như thế hết số tiền là: 

        A.864 đồng B. 864 000 đồng C. 86 400 đồng D.764 000 đồng 

Câu 8: (0,5đ)  Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm: 

72,8 kg = .... ............. tấn                                             6 cm2 8 mm2 = …… .....cm2    

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Bài 1. (2đ) Đặt tính rồi tính:  

94,56 + 105,29          61 - 29,435       48,16 x 3,4       91,08 : 3,6 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: (1đ) Tìm x    

  x  : 12,5  =  2,5                                                         x  +  18,7  =  50,5  :  2,5   

......................................................   ...................................................................... 

.....................................................   ...................................................................... 

.....................................................   ...................................................................... 

Điểm 



Bài 3:  (1,5) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 14,4m, chiều rộng bằng 
3

1
 chiều dài.  

a, Tính diện tích mảnh đất. 

b, Người ta dùng 10% diện tích mảnh đất đó để trồng hoa, tính diện tích trồng hoa? 

………………………………….…………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Bài 4: (1,5đ) Một người bỏ tiền vốn ra là 250 000 đồng để mua trái cây về nhà bán. Sau khi 

bán hết số trái cây đó thì được lãi 20% so với số tiền vốn mua trái cây. Hỏi người đó bán hết số 

trái cây được bao nhiêu tiền? 

………………………………….…………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………….…..

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………….……………………………………………

…………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Bài 5: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất  

               8,99 x 89,9 – 19,5 x 8,99 + 8,99 x 29,6                

………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 


